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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 09/01/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	01 /NQ-CP
	3/1/2015
	Nghị quyết những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	15 /QĐ-BNN
	5/1/2015
	Quyết định V/v thành lập Ban điều phối và tổ công tác giúp việc Ban điều phối 
	
	

	3. 
	Bộ Công an
	04 /2015/TT-BCA
	5/1/2015
	Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	25/02/2015
	

	4. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	02 /QĐ-BGTVT
	5/1/2015
	Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản QPPL về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2014
	5/1/2015
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	02 /2015/TT-BTC
	5/1/2015
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
	25/02/2015
	

	6. 
	Văn phòng Chính Phủ
	01 /TB-VPCP
	5/1/2015
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam cuộc họp BCĐ liên ngành Trung ương vệ sinh ATTP 
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	01 /2015/TT-BTC
	5/1/2015
	Thông tư hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết
	
	

	8. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	61 /BGTVT-VP
	6/1/2015
	V/v đề nghị hỗ trợ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 
	
	

	9. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	3 /SLĐ-TCDN
	6/1/2015
	V/v hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	03 /2015/TT-BTC
	6/1/2015
	Thông tư Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	07/01/2015
	

	11. 
	Chính phủ
	03 /2015/NĐ-CP
	6/1/2015
	Nghị định V/v quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường  
	01/3/2015
	

	12. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	01 /2015/TT-BLĐTBXH
	6/1/2015
	Thông tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật  
	20/2/2015
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	157 /BTC-TCDN
	7/1/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện nhân dân số 61 
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính Phủ
	05 /TB-VPCP
	7/1/2015
	Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp  
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	02 /QĐ-TTg
	7/1/2015
	Quyết định Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư
	01/3/2015
	

	16. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	01 /2015/QĐ-TTg
	7/1/2015
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
	15/3/2015
	

	17. 
	Văn phòng Chính Phủ
	97 /VPCP-KTN
	7/1/2015
	V/v trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác  
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	82 /BCT-CNNg
	7/1/2015
	V/v công bố và triển khai thực hiện quy hoạch công nghiệp hỗ trợ  
	
	

	19. 
	Bộ Ngoại giao
	31 /QĐ-BNg
	7/1/2015
	Quyết định V/v công bố kết quả rà soát hệ thống hoá VBQPPL 
	
	

	20. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	66 /LĐTBXH-TCDN
	8/1/2015
	V/v xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 
	
	

	21. 
	Bộ Xây dựng
	24 /BXD-KHCN
	8/1/2015
	V/v theo dõi giám sát đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên môi trường  
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	219 /BTC-NSNN
	8/1/2015
	V/v kinh phí thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	19 /QĐ-TTg
	8/1/2015
	Quyết định Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"
	8/1/2015
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	148 /VPCP-TH
	9/1/2015
	V/v triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi  
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính Phủ
	08 /TB-VPCP
	9/1/2015
	Thông báo kết luận của PTTG Chính Phủ Vũ văn Ninh - hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp  
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ
	07 /TB-VPCP
	9/1/2015
	Thông báo triển khải nhiệm vụ năm 2015 ngành TNMT 
	
	

	27. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01 /2015/TT-BTNMT
	9/1/2015
	Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
	24/2/2015
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	01 /CT-TTg
	9/1/2015
	Chỉ thị V/v tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 
	
	

	29. 
	Bộ Tư pháp
	58 /BTP-PBG
	9/1/2015
	V/v đôn đốc thực hiện cuộc thi viết Tìm hiểu hiến pháp  
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính Phủ
	55 /VPCP-PL
	9/1/2015
	V/v Thông báo ý kiến Thủ tướng về kết quả rà soát VBQPPL 
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	288 /BTC-QLN
	9/1/2015
	V/v tăng cường công tác quản lý viện trợ  
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